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TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Sàn bê tông cốt thép
Độ võng
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Đặc trưng cho trạ ệ ị ố ủ ế ấ ản là độ ế ấ ố
ạ ớ ạ ớ ề ộ ế ứt thì độ ủ ả ần đượ ể ặ

ẽ. Độ ủ ả i vượ ớ ạ ẽ ảnh hưở ự ếp đế ẩ ỹ ứ
năng làm việc bình thườ ủ ữ ả ậ ực đố ớ
người; đặ ệ ảm độ ề ự ủ ế ấ ả
phương pháp khảo sát độ ắ ạ ả ố ỷ ố độ ứng tương đố ữ ả
ầm biên trên cơ sở ằ ầ ề ả ốt thép có kích thướ

và điề ệ

ớ ệ
ế ấ ố ụ

ả ẳng đượ ử ụ ộ ạ ị
ả ọng đứ ế ấ ế ầ ế ấ ị
ả ọng ngang như cột, vách, lõi để ạo độ ứ ổ ể và độ ổ

đị ệ ựa vào phương pháp thi công, trạ
ứ ấ ậ ệu, sàn BTCT đượ ộ ố ạ

điển hình như: Sàn BTCT toàn khố ắ ắ
ứ ất trướ ợp, ….Bả ộ

ậ ủ ế ấ ẳ ớ ế ấ ầ ộ ị
ả ọ ớ ề ặ ả ẽ ị ố ả ữ

ậ ệ ột phương (bả ạ ầ ỉ ột phương có 
ế ạng đáng kể ớ ế ạ ủa phương còn lạ

Sàn sườ ố ả ố ạ ại sàn đượ
ế ạ ả ố ạ ỷ ệ ản là L2/L1<2, trong đó: L1: 
ạ ắ ủ ả ạ ủ ản. Đây là loạ ản đượ
ử ụ ề ấ ạ ả ế ả ở ố ạ ả ọ

ề ả phương gọ ản hai phương hay bả ố
ạnh, thườ ỉ ản có kích thước dao độ

ả ừ m đế ọ ế ạ 1. Độ
ủ ản đượ ọn sao cho sàn không có độ ớ ạ

ả ả mãn đố ớ ự ắ ạ ộ

ự ệ ột phương hay hai phương sẽ thay đổ
điề ệ ề ố ựa và kích thướ ủ ả ị thay đổ ế
ạ ả ở ỷ ố ạ ạ ắ

tăng thì độ ọ ạ ả ất nhanh đa số
ả ọ ụng đượ ề ạnh dài, trong các trườ
ợp như vậ ọ ạnh dài thườ ỏ

ế ớ ầ ứ ế ầ ề
ầ

ế ạ ủ ả ố
ả ốt thép, độ võng đượ ể

soát theo hai cách cơ bản: a) Xác định độ ủ ả
ớ ị ớ ạ ẩ ế ế

ểm soát độ ề ố ể ủ ả ố
thép. Độ ủ ả ần đượ ểm soát để ạ ế
ảnh hưởng đế ẩ ỹ ức năng làm việc bình thườ ủ

ữ ế ạ ớ ảm độ ề ự
ủ ế ấ
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ủ ế ệ ở ột đoạn nào đó trên dọ ụ ủ ấ ện. Đố
ớ ạm vi mà trên đó không xuấ ệ ứt trong vùng kéo, độ

ủ ấ ện được xác định như đố ớ ậ ể đàn hồ
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Trong đó tương ứng là mô đun đàn hồ ủ ầ
ủ ầ

ị ứt, trườ ợ ầ ấ  ề
ố ể ủ ụ ộ ỉ ệ ạ ả ạ ử
ụng, độ ứng tương đố ữ ầ ả ệ ố , trong đó hệ ố 

ộ ọ ứ ự ệm để
đị ề ố ể ầ ề độ võng. Để ả ả
hưở ủ ệ ố  đến độ 318 đưa ra cách xác định độ
ứ ố ố ủ ầ ủ ả đượ ể ệ

ẽ 5 dưới đây.

Xác định độ ứ ố ố ủ ầ
ế ậ ảo sát độ ố

Bài toán 1: Mô hình sàn có kích thướ ừ 8 x 4 m đế ớ
ầm đỡ có kích thước 300 x 750 cm đượ ế ập để ả ự
ụ ộ ủa độ ỉ ố ề ề ả

ảo sát các sàn có kích thướ ừ đế
ớ ầm biên có kích thước khác nhau để ả ự ụ ộ ủ

độ ủ ả ốt thép vào độ ứng tương đố ữ ầ
ệ ố 

ả ự ụ ộc độ ủ ả ỉ ố
ố án 1 đượ ệ ảng 1 dưới đây:

ả ảo sát độ ỷ ố
Kích thướ ề ỷ ố 2L

h
ầ ộ ả ọ

ố

ế ả ậ
ẽ ể ệ ế ả tính toán độ ớ ấ ạ ữ ả

ỷ ố ữ ị ề ản (L/h), trong đó L là chiề
ạ ắ ủ ả ừ ế ả ấ ỷ ố

tăng kéo theo độ ủ ản tăng lên, tuy nhiên độ ố ủa đườ
ả ầ ấ ức độ gia tăng độ ụ ộ

tương quan kích thướ ạ ủ ả
ốc độ tăng độ ản đạ ị ớ ấ ỉ ố

ạ ả ằ ả ầ ề ỉ ố
ạ ản L2/L1 đạ ị ằ

ẽ ể ệ ế ả ữ ị ố
1 (phương cạ ối 2 (phương cạ ắ ỷ ố

ữ ị ề ản (L/h), trong đó L là chiề ạ ắ
ủ ả ị ố ữ ả ớn hơn nhiề ớ ạ

ủ ả ệch này tăng dầ ừ 1,4 đế ầ
ỷ ố L/h tăng từ 20 đế ị ả ị

đều tăng khi tỷ ố L/h tăng lên, nhưng tốc độ tăng củ ữ
ị ơn nhiề ớ ở ả ớ

ệ ữ ố ảm nhanh đế ằ
ỷ ố ạ ả ế ần đế ị ằ
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ẽ ế ả tính toán độ ữ ản cho các trườ ợ ỉ
ố ạ ủ ả ứ ớ ỗi đường cong tương ứ ớ ộ
ệ ố  ế ả ấ
Độ ữ ả ả ệ ố  ớ ị ực đạ

độ ạ ữ ả ả ệ ố  tăng từ tăng từ
(MH1) đế ức độ ến thiên độ ỷ ệ ậ ớ ỷ
ố ạ ủ ả ế ừ 1,0 đến 1,25 độ

võng tăng 14,4 %; và khi L2/L1 biế ừ 1,25 đến 2,0 độ
tăng 47,5 %.

ộ ả ả ọ ố ản không đổ
độ võng thay đổ ộ ị  ở đây khi  ớn, độ

ạ ữ ả ỏ; điều này có nghĩa độ ữ ả ị
ảnh hưởng độ ứng tương đố ữ ầ ới độ ứ ủ ả
Đườ ến thiên độ ứ ớ  ế ầ ớ

ớ ả ết tườ ứ ị ự ị độ ần như 
ằ ụ ộc vào kích thướ ủ ả

ế ả tính toán độ ữ ả ố
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Khi độ ứ ầ ỏ   ảnh hưở ủa độ
ứ ầ ớ ố ớn, mô men đạ ị ớ ấ

(đạ ị ấ ỉ ứ ới trườ ợ ẳ
ầ  

Khi độ ứ ầ ớn (thay đổ ừ   ự
thay đổi độ ứ ảnh hưở ề ớ ở ữ ản, độ
ốc các đườ ủ ố ỷ ố ạ ủ ả
ỏ ệt đố ị ố ảm đi đáng kể ớ
ấ ằ ứ ới trườ ợ  

Tương ứ ớ ỗi mô hình độ ứ ầm biên thay đổ 

đổ ự thay đổ ố ở ữ ản tương ứ ứ ới trườ
ợ  ị ố ợ ấ ới kích thướ
ị ủ ản. Điều này cũng phù hợ ớ ản có kích thướ ầ

biên tương ứ ản có kích thướ
ế ậ

Độ ắ ạ ủ ản BTCT hai phương tăng theo tỷ ố ữ
ị ề ả ốc độ gia tăng độ ả ầ

kích thướ ạ ả ế ầ ớ ằ ức độ ế
độ ỷ ệ ị ới tương quan độ ứ ầ ệ ố 

nhưng biến thiên độ ỉ ệ ỷ ố kích thướ ạ ủ
ản L2/L1 ≥1,25.

ế ả ằng phương pháp phầ ử ữ ạ ấ
ệ ố tương quan giữa độ ứ ầ ệ ố ) ớ độ

ữ ả ỏ ị ực đại độ ạ ữ ả ả
ệ ố  tăng từ tăng từ 0,05 đế ức độ ến thiên độ

ỷ ệ ậ ớ ỷ ố ạ ủ ả ế
ừ 1,0 đến 1,25 độ võng tăng 14,4 %; và khi ế

ừ 1,25 đến 2,0 độ võng tăng 47,5 %. Độ ứ ớ ầ
ết vách, tương ứ ớ ị  ớ ất, xem là không đổ

ụ ộc vào kích thướ ủ ả
ế ả tính toán cũng cho thấ ố ả ả độ
ứ ủ ầ ớ  ớ ố ạ ả

tăng.
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ố ầ ấ ện cơ bả ấ ả ọ ỹ ậ
ộ

 ễn Đình Cố ố ố ấ ả
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*Liên hệ tác giả: 
Nhận ngày , sửa xong ngày , chấp nhận đăng 

Ứ ử ắ ủ ầ ố ép gia cườ
ầ ọ ỳ ậ ữu Cườ ễ àng Phương ữ

Trường Đạ ọ ố ế, Đạ ọ ố ồ í
Trường Đạ ọ á ồ í Minh, Đạ ọ ố ồ í
Ừ Ắ
ầ ốt thép gia cườ
ả năng khá ắ

Bài báo xác định độ ủ ố ủa mô hình giàn góc thay đổ ầ ố
gia cườ ố ợ ệ – ị ốn thông qua phương pháp bán 
phân tích được đề ấ ột đơn vị giàn đượ ử ụ để ầ ốt thép gia cườ

ả ầ ố ỷ ệ a/d = 3.18 và được gia cườ ề
ế ả thu đượ ừ ảo đề ấ ớ ế ả ệ ủ ầ

để ảo sát độ ậ ủ ả ế ả ấ ủ ố
ố ứ ệ

ớ ệ

ệ ạ ế ớ ứ ứ ử ắ ủ ầ
cường TRC chưa đượ ều. Tuy nhiên, tương tự như dầ ầ
RC gia cường TRC cũng áp dụ ảo như là cơ sở ủ
ầ ế ế ế ắ ầ

đơn vị ả ỷ ệ cườ ắt và độ ủ
ống nén θ là hai đại lượ ọ ảnh hưở ả năng 

ị ắ ủ ầm RC gia cường TRC. Để đơn giả
ể ả đị ố tương ứ ớ ứ

ắt đầu tiên tươ ự ầ ả đị ể ẫn đế ự đánh 
ấ ự đóng góp củ ố ắt, đặ ệ

ị ắ ủ ếu. Phương pháp này sử ụ ộ ủ
ị ụ ộ ả ờ ắ ủ ầ

ấ ả ế ả ự ệ ỉ ằ ế ứ
ở Do đó, mộ

thay đổ ẽ ự ế hơn. Trên cơ sở
đổi nên đượ ể

đề ấ ộ ế ệt để
ể ế ệ ắt không đàn hồ ứ

ử ốn. Các sơ đồ ợ ố đã đượ ớ ệu để độ ứ
và sau đó đượ ển khai trên mô hình giàn để xác đị ị ủ

ằ hướ ủ ố ị ứ

ử ắ ốn đượ ự ệ ột vài mô hình giàn góc thay đổ
để xác định độ ủ ố

à áo đượ à ầ ần đầ
ảo đề xuất được đề cập để tính toán góc cắt ế ả tính toán từ mô 
hình giàn ảo được trình bày ở phần ế ế ủ à á ế ả góc cắt
ẽ đượ á ớ á kết quả của các bài báo khoa học được đề cập

Mô hình giàn ảo có góc thay đổi cho dầm bê tông cốt 
cường TRC

Phân tích các thành phần của mô hình giàn ảo

ể ừ ảo có góc thay đổ ầ
ố ủ Tương tự như dầ

ố , cơ chế ề ả ắ ột vùng điể ọ
ầ ố gia cườ ững đườ

chéo có góc nghiêng thay đổ ế ứ ủ ầm. Cơ chế ề ắ
này tương tự như giàn đượ ả ọ ị ắ ủ ầ ị ứ

) nhưng có thêm thành phần TRC đóng góp vào khả năng chị
ắ ỗi đơn vị ố ề ự ắ

ằ ịu kéo. Các thanh thép biên trên và dướ ị ố
ủ ếu. Độ ền và độ ứ ủ ỗi đơn vị giàn được xác đị ằ

ấ ị ắ ầ ồm có năm thành phầ
ố ằng, thanh thép trên, thanh thép dướ


